
STT Tên nhà thầu

1 Công ty CP DP Agimexpharm

2 Công ty CP DP Ampharco U.S.A

3 Công ty TNHH DP An Khang

4 Công ty TNHH TM Thành An Khang

5 Công ty TNHH DP An Long

6 Công ty TNHH TM DP An Pha

7 Công ty CP Đại An Phú

8 Công ty TNHH DP Nguyên Anh Khoa 

9 Công ty TNHH DP Anh Mỹ

10 Công ty TNHH DP TBYT Âu Việt

11 Công ty CP DP Bách Niên

12 Công ty TNHH DP Thiên Bảo Nguyên

13 Công ty CP DP Bến Tre

14 Công ty CP Dược -TTBYT Bình Định (Bidiphar)

15 Công ty TNHH DP Công Thành

16 Công ty CP DP Cửu Long

17 Công ty TNHH DP Đại Dương

18 Công ty CP DP Đại Nam

19 Công ty CP Dược Danapha

20 Công ty CP Dược Liệu TW 2

21 Công ty TNHH DP Đô Thành 

22 CN Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

23 Công ty TNHH TM DP Đông Á

24 Công ty CP DP 3/2

25 CN Công ty CP DP Eco (Tp.Hà Nội)

26 CN Tp.HCM -Công ty TNHH MTV DP TW1

27 Công ty TNHH MTV DP TW2 

28 Công ty CP Y tế Đức Minh

29 Công ty TNHH MTV Dược TW3 

30 Công ty TNHH TM VTYT Dược Việt 

31 Công ty CP DP Duy Tân

32 Công ty CP Gon Sa

33 Công ty TNHH DP Hạnh Tiến

34 Công ty CP Dược Hậu Giang

35 Công ty CP TTBYT - DP Hiệp Nhất

36 Công ty TNHH TM DV Liên Hiệp Phúc

37 Công ty TNHH DP & TBYT Hoàng Đức

38 Công ty CP TM Dược Hoàng Long

39 Công ty TNHH TM Hùng Phương

40 Công ty TNHH DP Hùng Thịnh
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41 Công ty CP Vaccin và sinh phẩm Nam Hưng Việt

42 Công ty TNHH DP Hữu Nghị

43 Công ty CP DP Imexpharm

44 Công ty TNHH Dược Khang Long

45 Công ty CP DP Khánh Hòa

46 Công ty TNHH DP Khương Duy

47 Công ty TNHH Dược Kim Đô

48 Công ty TNHH DP Kim Phúc

49 Công ty CP Dược vật tư y tế Kon Tum

50 Công ty TNHH TM DP Ngọc Linh Trang

51 Công ty CP Dược Mỹ phẩm May

52 Công ty CP Hóa DP Mekophar

53 Công ty TNHH Đại Bắc-Miền Nam

54 Công ty CP DP Sohaco Miền Nam

55 Công ty TNHH TM DP Minh Hiền

56 Công ty CP DP Minh Kỳ

57 Công ty TNHH DP Minh Tâm

58 Công ty TNHH DP Minh Trí

59 Công ty TNHH MTV Dược Nam Anh

60 Công ty CP Dược Nam Đồng

61 Công ty CP DP Nam Hà

62 Công ty TNHH TM DP Nam Khang

63 Công ty CP DP Năm Phát

64 Công ty TNHH TM Dược Mỹ phẩm Nam Phương

65 Công ty TNHH MTV DP Nam Tiến

66 Công ty CP DP Năng Động

67 Công ty TNHH DP Ngọc Việt

68 Công ty TNHH TM DP Nguyễn Dương

69 Công ty TNHH DP Nguyên Phát

70 Công ty TNHH TM DP Nguyễn Vy

71 Công ty TNHH Nhân Sinh

72 Công ty TNHH DP Nhất Anh

73 Công ty CP DP Nhật Tiến

74 Công ty CP DP OPC

75 Công ty CP Dược Pha Nam

76 Công ty TNHH DP Phạm Anh

77 Công ty CP DP Dược liệu Pharmedic

78 Công ty CP DP Phú Đức

79 Công ty CP Dược Phú Mỹ

80 Công ty TNHH Hồng Phúc Bảo

81 Công ty CP DP Phúc Thiện

82 Công ty TNHH TM DP Phương Châu

83 Công ty TNHH TM DP Phương Linh

84 Công ty TNHH TM DV Phương Linh



85 Công ty CP Pymepharco

86 Công ty TNHH DP Quang Anh

87 Công ty CP DP Quảng Bình

88 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

89 Công ty CP DP Thiên Thảo Sài Gòn

90 Công ty TNHH DP Sài Thành

91 Công ty CP DP Savi

92 Công ty Tnhh DP Shinpoong Daewoo

93 Công ty TNHH DP Song Khanh

94 Công ty TNHH DP Song Việt

95 Công ty CP Sundial Pharma

96 Công ty TNHH DP Tâm Đức

97 Công ty TNHH DP Tâm Nhất

98 Công ty TNHH DP Tân An

99 Công ty CP Đầu tư và phát triển Tây Âu

100 Công ty TNHH DP Tây Sơn

101 Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd

102 Công ty CP Dược Tenamyd

103 Công ty TNHH DP TH 

104 Công ty TNHH DP Thái Tú

105 Công ty CP TM DV Thăng Long

106 Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa

107 Công ty TNHH TM DP Thiên Châu APT

108 Công ty TNHH TM Thiện Chí

109 Công ty TNHH TM DP Thiên Thế

110 Công ty CP DP Hồng Thịnh Phát 

111 Công ty TNHH DP Thịnh Phát

112 Công ty TNHH DP Vaccin Thuận Đức

113 Công ty TNHH TM Dược Thuận Gia

114 Công ty TNHH DP Thuốc Việt 

115 Công ty TNHH MTV DP Thy Thư

116 Công ty TNHH DP Trường Khang

117 Công ty TNHH DP và TTBYT Đại Trường Sơn

118 Công ty TNHH DP Tự Đức

119 Công ty TNHH Tuệ Lâm

120 Công ty CP DP TV Pharm

121 Công ty TNHH TM DP Úc Châu

122 Công ty CP Dược Vacopharm

123 Công ty TNHH DP Vạn Hưng 

124 Công ty TNHH DP Văn Lang

125 Công CP DP TW Vidipha

126 Công ty TNHH DP Việt Đức

127 Công ty TNHH Bình Việt Đức

128 Công ty CP DP Việt Hà



129 Công ty TNHH DP Việt Lâm

130 Công ty TNHH DP TATA Việt Nam

131 Công ty CP TM Việt Nữ

132 Công ty TNHH Việt Phú

133 Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

134 Công ty TNHH DP Vimedimex

135 Công ty CP VINAPHA

136 Công ty CP DP Vũ Duy

137 Công ty CP XNK Y tế Tp. HCM


